
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Năm học: 2020 – 2021


THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên giáo viên: Phạm Minh Thiện

Nam/Nữ: Nam



Ngày tháng năm sinh: 27/08/1982







Trình độ chuyên môn: Đại học



Ngành: Sư phạm Lịch sử
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- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của trường THCS Hiệp Phước, Kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ Sử - Địa- GDCD năm học 2020 – 2021;



- Căn cứ tình hình thực tế, tôi giáo viên bộ môn Lịch sử  xây dựng kế hoạch hoạt động của bản thân trong năm học 2020 – 2021 như sau:



I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nhà trường


a) Thuận lợi – Cơ hội

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè, Ban giám hiệu nhà trường.

- Có tinh thần tự học cao, có ý thức cầu tiến, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Trường đầu tư cở sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học đầy đủ

- Các giáo viên trong tổ và trường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

b) Khó khăn – Thách thức


- Trình độ học sinh không đồng đều gây khó khăn cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy.

  - Học sinh không có điều kiện tham khảo thêm tư liệu để hỗ trợ việc học của bộ môn.

  - Một số học sinh chưa có ý thức tự học, khả năng tự học, tự rèn thấp không coi trọng kết quả học tập.
 -  Một số cha mẹ bận việc làm ăn nên chưa có sự quan tâm đến việc học của con em, phó mặc con em cho nhà trường, chưa có sự phối hợp tốt với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho các em. Một số trường hợp đặc biệt, học sinh ở với ông bà thiếu tình thương và sự quan tâm giáo dục của cha mẹ nên việc giáo dục các em cũng gặp trở ngại. 


2. Bản thân

a) Thuận lợi – Cơ hội


- Bản thân được phân công đúng chuyên môn dạy các lớp.



- Thời khoá biểu được nhà trường bố trí, xếp hợp lý.

- Bản thân tích lũy được một số kinh nghiệm qua các năm công tác cũng như luôn nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ và học hỏi từ đồng nghiệp.



- Luôn giữ vững sự đoàn kết tập thể, góp phần xây dựng môi trường sư phạm thân thiện.


b) Khó khăn – Thách thức


- Ý thức học tập của một số học sinh chưa cao, lười học, mất căn bản.

II. NỘI DUNG
    
1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống



- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương và nội quy cơ quan.



- Luôn cố gắng học tập, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, tốt đẹp, lành mạnh.



- Luôn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.



- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2. Công tác tham gia phong trào



a) Nhiệm vụ:


- Tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Sở giáo dục, công đoàn ngành và nhà trường tổ chức.



- Luôn giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học, cảnh quan thiên nhiên, cây xanh trong nhà trường.



b) Chỉ tiêu:



- 100% học sinh được đối xử công bằng.


- 100 % HS được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.


- Tham gia 100%  số buổi tham gia các hoạt động ngoại khóa theo sự phân công.


     - Tham gia 100% số buổi tham gia tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.



c) Biện pháp thực hiện:


- Tìm hiểu, nghiên cứu các công văn hướng dẫn, chỉ thị về việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động


- Tìm hiểu các văn bản quy định quyền và lợi ích của học sinh, các chế độ chính sách của học sinh



- Nghiên cứu kỹ các kế hoạch hoạt động của các đoàn thể, sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của các đoàn thể.


3. Công tác chuyên môn



a) Nhiệm vụ: là giáo viên dạy các lớp 7a1,7a2,7a3,7a4,7a5,7a6,7a7,7a8,8a1 


- Thực hiện chương trình đúng, đầy đủ, đảm bảo đúng yêu cầu, giáo án, sổ điểm, lịch báo giảng kịp thời và chính xác.



- Quản lý lớp tốt, tích cực tham gia thao giảng, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi từ đồng nghiệp.



- Về chất lượng giảng dạy: 



- Kiểm tra, chấm bài, điểm số: Đúng, chính xác, kịp thời



- Phụ đạo học sinh yếu kém: đúng theo sự đăng ký phụ đạo của cá nhân


b) Chỉ tiêu



- 99,8% HS lớp dạy lên lớp thẳng.



- Học sinh giỏi: 40% 



c) Biện pháp thực hiện



- Thường xuyên dự giờ, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để có cách dạy dễ hiểu, đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo kiến thức đầy đủ, học sinh làm bài tốt đạt kết quả cao nhất.



- Luôn quan tâm đến tâm tư, tình cảm của học sinh, tham gia phụ đạo học sinh yếu, kém, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy của tổ.


4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục



a) Nhiệm vụ:


- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt của động giáo dục. 



- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đối với bộ môn phụ trách đạt kết quả cao.


- Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh.  Ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, diễn đạt các từ ngữ khoa học trong SGK, trong tài liệu theo các ngôn ngữ mà học sinh thường dùng. 



- Phân loại HS, áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng loại học sinh.



- Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh bằng cách sử dụng linh hoạt các kỳ thuật dạy học, thiết kế bảng phụ sinh động nhờ phần mềm Powerpoint.



- Xây dựng các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng học sinh, kiểm tra đánh giá thường kỳ để phân loại, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.



- Thiết kế các đề kiểm tra theo chuẩn KTKN, độ khó, dễ tương đương với nhận thức của học sinh theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.



- Chọn lọc, phân loại HS ngay từ đầu năm học.



- Thực hiện bồi dưỡng HS giỏi (Olympic), phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch của nhà trường



b) Chỉ tiêu:


- 100%  giáo án soạn theo chuẩn KTKN, pháp huy tính tích cực của HS.

- 100% giáo án xếp loại khá, giỏi.


- Tham gia 100% số buổi tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi thi olympic. 


- 99,8%  HS được phụ đạo  đạt học lực Tb trở lên.


- 100% Số đề kiểm tra đúng quy định theo chuẩn KTKN, đúng đối tượng HS.


- 100% Số giờ thao giảng đạt giỏi.


- Chất lượng bộ môn cuối năm: 

· Điểm thi: 99,8% trên trung bình

·   Điểm Trung bình môn: 99,8% trên trung bình



c) Biện pháp thực hiện:


- Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực từ các tài liệu.


- Ngiên cứu kĩ chuẩn KTKN, quy trình ra đề kiểm tra.


- Tìm đọc các tài liệu về bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém.


- Lên kế hoạch cụ thể, có tính khả thi.


- Tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 


- Tham khảo ý kiến giáo viên cùng chuyên môn trong và ngoài trường.

     - Luôn tự học và đặc biệt tự nghiên cứu khai thác trên mạng những bài toán, những phương pháp giảng dạy mới để cập nhật vào bài dạy của mình thêm sinh động và hiệu quả.


5. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ:



a) Nhiệm vụ:

- Đảm bảo ngày giờ công việc, không bỏ giờ bỏ lớp.


- Tham gia họp tổ, SHCM, nhóm chuyên môn theo định kỳ.


- Tham gia thao diễn giảng dạy, rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy.


- Lập kế hoạch giảng dạy cụ thể, chi tiết, khả thi.


- Giảng dạy theo kế hoạch, soạn bài theo mẫu do nhà trường quy định, nội dung bài soạn theo chuẩn KTKN.


- Có đầy đủ các loại hồ sơ giáo án theo qui định và có chất lượng tốt.



b) Chỉ tiêu:


- Tham gia 100% số buổi SH TCM, sinh hoạt chuyên đề do tổ CM, nhà trường tổ chức


- Thực hiện dạy 1 tiết theo hình thức dạy học theo dự án, các tiết theo chủ đề.

- Tham gia 100% dự giờ thao giảng, rút kinh nghiệm bài dạy.


- Đảm bảo 100% ngày giờ công.


- Đầy đủ các loại hồ sơ giáo án và xếp loại tốt trong các đợt kiểm tra.



c) Biện pháp thực hiện:


- Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm.


- Tham khảo các kế hoạch giảng dạy của đồng nghiệp.


- Nghiên cứu kĩ về các công văn quy định về giáo án, chuẩn KTKN.


- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp chuyên môn, ra vào lớp đúng giờ, đảm bảo đủ thời gian trên lớp.


-Thực hiện đúng mọi qui chế chuyên môn như chấm chữa bài, vào điểm, đúng thời gian qui định.


- Có đầy đủ giáo án, giáo án soạn đúng phân phối chương trình, theo phương pháp đổi mới, bám sát chuẩn kiên thức chuẩn kĩ năng và theo giảm tải.

     - Luôn sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh từ đó rút ra những phương pháp phù hợp hiệu quả nhất.                       

     - Luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, thông qua những tiết dự giờ, chuyên đề, họp nhóm chuyên môn… để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để giảng dạy tốt.                                                                    


6. Công tác chủ nhiệm, kiêm nhiệm:

7. Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa, sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tự làm đồ dùng dạy học:



a) Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học, dạy học theo chuyên đề đạt hiệu quả cao.
- Tự nghiên cứu các chuyên đề trong dạy học trong chương trình 

- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn.

- Áp dụng các chuyên đề vào giảng dạy thức tế.



b) Chỉ tiêu:

- Tham gia 100% số buổi SH CĐ.

- Tham gia viết và áp dụng SKKN.



c) Biện pháp thực hiện:



- Nghiên cứu tài liệu, tham khảo từ đồng nghiệp.


     - Tự đọc các chuyên đề và đọc SKKN của đồng nghiệp


8. Công tác bồi dưỡng thường xuyên:


a) Nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do SGD tổ chức.

- Tự bồi dưỡng theo các nội dung kiến thức quy định .



b) Chỉ tiêu:

- Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- Phấn đấu bồi dưỡng thường xuyên theo đúng qui định.

- Tham gia 100% các buổi bồi dưỡng tập trung SGD tổ chức, nhà trường tổ chức.



c) Biện pháp thực hiện:



  - Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

           - Luôn học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tế giảng dạy trên lớp.


9. Công tác khác: 

10. Các chi tiêu phấn đấu của bản thân trong năm học 2020 – 2021


- Danh hiệu thi đua cá nhân:
Lao động tiên tiến




- Kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường: Giỏi








- Chất lượng giảng dạy:

· Điểm thi: 99,8% trên trung bình

·   Điểm Trung bình môn: 99,8% trên trung bình



- Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm: Không chủ nhiệm







- Số lượng học sinh đạt giải: Học sinh đạt giải Olympic 1 hs

III. LỊCH THỰC HIỆN:

	Tháng/Tuần
	Nội dung thực hiện
	Điều chỉnh

	09/2020
	Tuần 1

(7/9-12/9)


	- Nhận lớp dạy lớp 7a1,7a2,7a3,7a4,7a5,7a6,7a7,7a8, 8a1

-  Họp tổ chuyên môn.
  -  Sinh hoạt nội quy trường, lớp cho học sinh lớp giảng dạy. Sinh hoạt lại quy định phòng chống dịch bệnh và thực hiện an toàn giao thông. 

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách đầu năm

- Nắm bắt các đối tượng học sinh cho từng lớp và phân loại học sinh thông qua kiểm tra đầu giờ và trong quá trình  tiết dạy để từ đó có kế hoạch soạn bài và giảng dạy cho phù hợp

- Chuẩn bị các chỉ tiêu để đăng kí thi đua.

- Thực hiện công tác giám thị. 
	

	
	Tuần 2

(14/9-19/9)
	- Giảng dạy theo phân phối chương trình (PPCT)
- Nắm bắt các đối tượng học sinh.
- Thực hiện triển khai công tác đầu năm.
- Thực hiện công tác giám thị.
	

	
	Tuần 3

21/9 - 26/9
	- Giảng dạy theo PPCT

- Giảng dạy theo phân công môn sử lớp 7, lớp 8
- Hoàn thành hồ sơ sổ sách, sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ, sổ kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sásh, giáo án

- Đăng kí chỉ tiêu bộ môn
- Thực hiện công tác giám thị.
- Dự thao giảng tổ
	

	
	Tuần 4

28/9 - 3/10
	- Giảng dạy theo PPCT
- Họp tổ chuyên môn cấp huyện tại THCS Hiệp Phước (29/9).

- Kiểm tra 15 phút k7, k8.
- Thực hiện các công tác được phân công theo tuần.
- Dạy học theo chủ đề khối 8

- Bồi dưỡng Olympic.
	

	10/2020
	Tuần 5

5/10 - 10/10
	- Giảng dạy theo PPCT
- Thực hiện các nội dung phân công trong tuần.

- Phân công giáo viên thao giảng cấp Huyện

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Thống nhất trọng tâm.
	

	
	Tuần 6

(12/10 - 17/10)
	- Giảng dạy theo PPCTK

- Dự họp chuyên môn và thao giảng Huyện

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.
	

	
	Tuần 7

(19/10 - 24/10
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.
- Tham dự thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra 15 phút k7,k8
	

	
	Tuần 8

(26/10 - 31/10)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.
	

	11/2020
	Tuần 9

(2/11 - 7/11)
	- Giảng dạy theo PPCT
- Tham dự họp chuyên môn Huyện và thao giảng.

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Nộp đề cương HK1

- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch

- Coi kiểm tra khảo sát giữa HK1
	

	
	Tuần 10

(9/11 - 14/11)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.
- Kiểm tra giữa kỳ k7

- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch
	

	
	Tuần 11

(16/11 - 21/11)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Kiểm tra giữa kỳ k8

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu theo lịch

- Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 theo lịch phân công từ BGH.
- Tham dự họp chuyên môn và thao giảng tổ.

- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch
	

	
	Tuần 12

(23/11 - 28/11)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch.
	

	
	Tuần 13

(30/11 - 5/12)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch. 
	

	12/2020
	Tuần 14

(7/12 - 12/12)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Dự họp chuyên môn và thao giảng Huyện tại THCS NGuyễn Thị Hương.
- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch.
	

	
	Tuần 15

(14/12 - 19/12)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 
- Phụ đạo học sinh yếu theo lịch.
	

	
	Tuần 16

(21/12 -26/12)
	- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Kiểm tra HKI
	

	
	Tuần 17

(28/12 -2/1)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 
- Hoàn tất chấm bài kiểm tra học kì 1
	

	1/2021
	Tuần 18

(4/1 - 9/1)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 
	

	
	Tuần 19

(11/1 - 16/1)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 
	

	01/2021
	Tuần 20

(18/01 -23/01)
	- Thực hiện chương trình HKII.
- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Họp chuyên môn cấp tổ.
	

	
	Tuần 21

(25/01 - 30/01)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Kiểm tra 15 phút k7,k8.
	

	Tháng 2/2021
	Tuần 22

(1/2 - 6/2)
	- Thực hiện chương trình HKII.

- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Dự họp chuyên môn và thao giảng Huyện.
	


	
	Tuần 23

(15/02 - 20/02)
	- Thực hiện chương trình HKII.

- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.
	

	02/2021
	Tuần               24

(22/02 - 27/02)
	- Thực hiện chương trình HKII.

- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất.

- Dự họp chuyên môn và thao giảng cấp tổ. 
	

	03/2021
	Tuần 25

(1/3 - 6/3)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ

- Phụ đạo học sinh yếu.
- Dự họp chuyên môn và thao giảng cấp Huyện.
	

	
	Tuần 26

(8/3 -13/3)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ

- Phụ đạo học sinh yếu.

- Kiểm tra 15 phút k7,k8 
	

	
	Tuần 27

(15/3 - 20/3)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Họp chuyên môn và thao giảng cấp tổ chuyên môn.
- Phụ đạo học sinh yếu.
	

	
	Tuần 28

(22/3 - 27/3)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Họp chuyên môn và thao giảng cấp tổ.

- Phụ đạo học sinh yếu. 
	

	04/2021
	Tuần 29

(29/3 - 3/4)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Họp chuyên môn và thao giảng cấp Huyện.

- Phụ đạo học sinh yếu. 

- Kiểm tra giữa kỳ k8
	

	
	Tuần 30

(5/4 - 10/4)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Phụ đạo học sinh yếu. 
	

	
	Tuần 31

(12/4 - 17/4)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Bồi dưỡng olympic.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Họp chuyên môn và thao giảng cấp trường.

- Phụ đạo học sinh yếu. 
	

	
	Tuần 32

(19/4 - 24/4)
	- Bồi dưỡng olympic.

- Dự kiến ôn tập kiểm tra học kỳ II 

- Phổ biến công tác đột xuất.
	

	
	Tuần 33

(26/4 - 01/5)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.
- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Dự kiến học sinh thi Olympic cấp thành phố.

- Hoàn tất chấm bài kiểm tra HK2.
	

	05/2021
	Tuần 34

(3/5 -8/5)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Nhập điểm báo cáo bộ môn.
	

	
	Tuần 35

(10/5-15/5)
	- Giảng dạy theo PPCT

- Thực hiện công tác giám thị.

- Phổ biến công tác đột xuất. 

- Nhập điểm báo cáo bộ môn. 

- Hoàn tất điểm số trên sổ GTGĐ.
	


IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ: không có

V. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 VÀ LỚP 8 NĂM HỌC: 2020-2021
LỚP 7
	HỌC KỲ I

18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1

7/9-12/9
	1
	Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.
	Mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

	Tập trung vào sự thành lập các vương quốc mới của người Giéc man trên đất của đế quốc Rô Ma đã tan rã và sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Châu Âu.

	
	2
	Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
	
	

	2
14/9-19/9
	3
	Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.
	
	

	
	4
	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
	Mục  1.  Sự  hình  thành  xã  hội phong kiến ở Trung Quốc
	6 dòng đầu Mục 1: Sự hình xã hội phong kiến Trung Quốc (Không dạy ).

Khuyến khích học sinh tự đọc thêm phần bảng niên biểu

	3
21/9-26/9
	5
	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
	
	

	
	6
	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến.
	Mục 1. Những trang sử đầu tiên

Mục 2. Ấn Độ thời phong kiến
	- Không dạy

- Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu

	4
28/9-3/10
	7 
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á.
	Mục 1. Sự hình thành các vươngquốc chính ở Đông Nam Á

Mục 2. Sự hình thành và pháttriển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	- Tập trung vào sự ra đời những quốc gia cổ đại 10thế kỉ đầu sau Công nguyên

- Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu



	
	8
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam á. (Tiếp theo)
	
	

	5
5/10-10/10
	9
	Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến.
	
	Mục 1: Sự hình thành và phát triển xã hội PK (Không dạy). 

	
	10
	Làm bài tập lịch sử ( Phần LSTG )
	
	

	6
12/10-17/10
	11
	Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập.
	Mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô
	- Gộp 2 mục thành Mục 1. Nước ta dưới thời Ngô

- Học sinh tự tham khảo danh sách 12 sứ quân.

	
	12
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.
	
	

	7

19/10-24/10
	13
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê.
	
	

	
	14
	Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.
	
	

	8
26/10-31/10
	15
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077).
	
	

	
	16
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077).
	
	

	9
2/11-7/11
	17
	Bài tập lịch sử 
	
	

	
	18
	Ôn tập.
	
	

	10
9/11-14/11
	19
	Làm bài kiểm tra 1 tiết
	
	

	
	20
	Bài 12. Đời sống kinh tế - Văn hóa 
	
	

	11
16/11-21/11

	21
	Bài 12. Đời sống kinh tế - Văn hóa 
	
	

	
	22 
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến

Bài 15: Sự phát triển kinh tế- văn hóa thời Trần 

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	- Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần. Có thể bố cục lại như sau:

Mục I: Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Mục II: các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần.

(Đưa mục I bài 14 vào đầu mục này thành “âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông - Nguyên)

Mục III: Tình hình kinh tế văn hóa thời Trần.

- Tập trung vào âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

	12
23/11-28/11
	23
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	
	24
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	13
30/11-5/12
	25
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	
	26
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	14
7/12-12/12
	27
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	
	28
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	15
14/12-19/12

	29
	Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến 

Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII).
	Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần.
	

	
	30
	Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.
	
	

	16
21/12-26/12
	31
	Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV.
	
	

	
	32
	Bài 17. Ôn tập chương II và chương III.
	Cả bài
	Tự đọc

	17
28/12-2/1
	33
	Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV.
	
	

	
	34
	Ôn tập.
	
	

	18
4/1-9/1
	35
	Ôn tập
	
	

	
	36
	KIỂM TRA HKI
	
	

	HỌC KỲ II

17 tuần  x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	19
11/1-16/1
	37
	Lịch sử địa phương 
	
	

	
	38 
	Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
	Cả bài 
	Sắp xếp, cấu trúc lại nội dung các mục của bài thành ba nội dung chính như sau:

1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (chỉ tập trung bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu, tập trung vào trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng - Xương Giang)

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử.

	20
18/1-23/1
	39
	Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
	Cả bài 
	

	
	40
	Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
	Cả bài 
	

	21 
25/1-30/1
	41
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê-sơ (1428 -1527).


	Mục II.2. Xã hội 

Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
	(Chỉ nêu có các giai cấp )

Khuyến khích học sinh tự đọc



	
	42
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê-sơ (1428 -1527).
	
	

	22
1/2-6/2
	43
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê-sơ (1428 -1527).
	
	

	
	44
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê-sơ (1428 -1527).
	
	

	23
15/2-20/2
	45
	Bài 21. Ôn tập chương IV
	Cả bài 
	Khuyến khích học sinh tự đọc

	
	46
	Bài tập lịch sử ( phần chương IV ) 
	
	

	24
22/2-27/2
	47
	Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỷ  XVI - XVIII).
	
	Không dạy: Nội dung diễn biến các cuộc chiến tranh Mục II. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn.

	
	48
	Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỷ  XVI - XVIII).
	
	

	25
1/3-6/3
	49
	Bài 23. Kinh tế - Văn hóa thế kỷ   XVI - XVIII.


	Mục I. Kinh tế

Mục 3. Văn học và nghệ thuật dân gian.
	- Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế để thấy được điểm mới so với giai đoạn trước.

- Chỉ tập trung vào nghệ thuật dân gian

	
	50
	Bài 23. Kinh tế - Văn hóa thế kỷ   XVI - XVIII.
	
	

	26

8/3-13/3
	51
	Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII.
	Mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn
	- Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

	
	52
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn
	· Mục I.1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII
Mục I.2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ.
	Tích hợp 2 mục thành 1 mục:
I. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. (Tập trung nêu bật nguyên nhân và sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa)

	27
15/3-20/3
	53
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn
	
	

	
	54
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn
	
	

	28
22/3-27/3
	55
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn
	
	

	
	56
	Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước.    
	
	

	29
29/3-3/4
	57
	Lịch sử địa phương.
	
	

	
	58
	Bài tập lịch sử 
	
	

	30
5/4-10/4
	59
	Ôn tập 
	
	

	
	60
	Kiểm tra 1 tiết 
	
	

	31
12/4-17/4
	61
	Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	Mục II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân
	Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê

	
	62
	Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
	
	

	32
19/4-24/4
	63
	Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
	Mục I.1.Văn học
Mục II. Giáo dục, khoa học - kĩ thuật
	Khuyến khích học sinh tự đọc
Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu

	
	64
	Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
	
	

	33
26/4-1/5
	65
	Lịch sử địa phương. 
	
	

	
	66
	Bài 29. Ôn tập chương V và VI.
	Cả bài
	Tự học 

	34
3/5-8/5
	67
	Bài tập lịch sử (Phần VI).
	
	

	
	68
	Bài 30. Tổng kết 
	Cả bài 
	Không dạy

	35
10/5-15/5
	69
	Ôn tập 
	
	

	
	70
	KIỂM TRA HKII
	
	


 LỚP 8


	HỌC KỲ I

18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
7/9-12/9
	1
	Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	
	

	
	2
	Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (TT)
	
	

	2
14/9-19/9
	3
	Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
	Mục I.3 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
	Tập trung vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

	
	4
	Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)(TT)
	Mục II. Cách mạng bùng nổ

Mục III. Sự phát triển của cách mạng
	Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện chính. Nêu được phát triển của cách mạng

	3
21/9-26/9
	5
	Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
	Mục I.2 Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
	Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những phát minh quan trọng

	
	6
	Bài 3.  Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (TT)
	Mục II. 1 Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX
	Không dạy

	4
28/9-3/10
	7,8
	Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
	Cả bài
	Tích hợp với bài 7 và mục I.2 bài17 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Tích hợp với bài 4 và mục I.2 bài 17 thành một chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

	5
5/10-10/10
	9
	Bài 5. Công xã Pari 1871 (Mục I,II)
	
	

	
	10
	Bài 5. Công xã Pari 1871 (Mục III)
	
	

	6
12/10-17/10
	11
	Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối XIX đầu XX 
	Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc
	Không dạy

	
	12
	Bài 7. Phong trào công nhân

quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
	
	Tích hợp với bài 4 và mục I.2 bài 17 thành một chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

	7
19/10-24/10
	13
	Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII -XIX.
	Cả bài
	Tích hợp với bài 22 thành một Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII – XIX

	
	14
	Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX
	Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ
	Chủ yếu nêu tên, hình thức phong trào đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của phong trào

	8
26/10-31/10
	15
	Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX đầu XX
	Hướng dẫn học sinh lập niên biểu

	
	16
	Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
	Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
	Tập trung vào quy mô, hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân các nước Đông Nam Á. Nêu nguyên nhân thất bại

	9
2/11-7/11
	17
	Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
	Mục III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản
	Không dạy

	
	18
	Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	
	

	10
9/11-14/11
	19
	Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	
	

	
	20
	Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	11
16/11-21/11
	21
	Kiểm tra viết 1 tiết
	
	

	
	22
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Mục I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
	Chú ý trình bày được những sự kiên chính

	12
23/11-28/11
	23
	Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (tt)
	Mục II.2. Chống thù trong giặc ngoài
	Không dạy

	
	24
	Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)
	Mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)
	Tập trung vào chính sách kinh tế mới



	
	
	
	Mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
	Tập trung nêu được thành tựu chính công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô

Đưa mục II của bài 22 thành mục III. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển

	13
30/11-5/12
	25
	Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	Mục I.2 Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế Cộng sản


	Tích hợp với bài 4 và bài 7 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX



	
	
	
	Mục II.2 Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929 - 1939
	Không dạy

	
	26
	Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	
	

	14
7/12-12/12
	27
	Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới  (1918-1939)
	
	

	
	28
	Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918-1939)
	Cả bài
	Cấu trúc lại thành 2 mục:
Mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918​-1939)
Mục 2. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu
Phần này chỉ nên cho học sinh lập niên biểu sự kiện tiêu biểu ở Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a

	15
14/12-19/12
	29
	Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939) (tt)
	
	

	
	30
	Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
	Mục II. Những diễn biến chính
	Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến tranh

	16
21/12-26/12
	31
	Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (TT)
	
	

	
	32
	Bài 22. Sự phát triển văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX
	Cả bài
	Tích hợp với bài 8 thành chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII - XIX.

	17
28/12-2/1
	33
	Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)
	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	
	34
	Ôn tập
	
	

	18
4/1-9/1
	35
	Ôn tập
	
	

	
	36
	KIỂM TRA HKI
	
	

	HỌC KỲ II

17 tuần  x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	Tuần
	Tiết
	Bài

(Theo Sách giáo khoa)
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	19
11/1-16/1
	37
	Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
	Cả bài
	Không dạy quá trình xâm lược của thực dân Pháp, chỉ tập trung vào các cuộc kháng chiến tiêu biểu từ 1858 - 1873

	20
18/1-23/1
	38
	Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (tt)
	
	

	21
25/1-30/1
	39
	Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)
	Cả bài
	Tập trung vào sự kiên tiêu biểu, những diễn biến chính, tập trung vào cuộc kháng chiến ở Hà Nội (1873 - 1882)

	22
1/2-6/2
	40
	Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884) (tt)
	
	

	23
15/2-20/2


	41
	Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	
	

	24
22/2-27/2
	42
	Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (tt)
	Mục II Những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương
	Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các phong trào tiêu biểu của phong trào Cần Vương

	25
1/3-6/3
	43
	Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
	Mục I. Khởi nghĩa Yên Thế
	· Nêu được nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa
· Lập niên biểu các các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa
· Rút ra được nguyên nhân thất bại

	26
8/3-13/3
	44
	Lịch sử địa phương
	
	

	27
15/3-20/3
	45
	Ôn tập
	
	

	28
22/3-27/3
	46
	Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	
	

	29
	47
	Kiểm tra 1 tiết
	
	

	30
5/4-10/4
	48
	Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
	Cả bài
	Tích hợp với bài 30 thành một chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918, với các nội dung như sau:
1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
2. Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
3. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

	31
12/4-17/4
	49
	Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tt)
	Cả bài
	Tích hợp với bài 30 thành một chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918, với các nội dung như sau:
3. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
4. Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
3. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

	32
19/4-24/4
	50
	Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
	Mục I. Phong trào yêu nước trước Chiến tranh thế giới thứ nhất

Mục II.1 Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến
	Tích hợp với bài 29 thành chủ đề
Khuyến khích học sinh tự đọc

	33
26/4-1/5
	51
	Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)
	Cả bài
	Học sinh tự đọc

	34
3/5-8/5
	52
	Ôn tập
	
	

	35
10/5-15/5
	53
	KIỂM TRA HKII
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